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DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOÀI ĐẠI HỌC QUỐC GIA 
HÀ NỘI ĐƯỢC PHÂN BỔ CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN THẲNG NĂM 2018
	TT
	Mã trường
	Tên trường
	Tỉnh/Thành phố
	Ghi chú

	1 
	01.008
	THPT Chu Văn An
	Hà Nội
	 

	2 
	01.009
	THPT Chuyên - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
	Hà Nội
	 

	3 
	01.010
	THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam
	Hà Nội
	 

	4 
	01.012
	THPT Chuyên Nguyễn Huệ
	Hà Nội
	 

	5 
	03.013
	THPT Chuyên Trần Phú
	Hải Phòng
	 

	6 
	06.004
	THPT Chuyên Cao Bằng
	Cao Bằng
	 

	7 
	07.001
	THPT Chuyên Lê Quý Đôn
	Lai Châu
	 

	8 
	08.018
	THPT Chuyên tỉnh Lào Cai
	Lào Cai
	 

	9 
	09.009
	THPT Chuyên tỉnh
	Tuyên Quang
	 

	10 
	10.002
	THPT Chuyên Chu Văn An
	Lạng Sơn
	 

	11 
	11.019
	THPT Chuyên tỉnh
	Bắc Kạn
	 

	12 
	12.010
	THPT Chuyên Thái Nguyên
	Thái Nguyên
	 

	13 
	13.001
	THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
	Yên Bái
	 

	14 
	14.004
	THPT Chuyên Sơn La
	Sơn La
	 

	15 
	15.001
	THPT Chuyên Hùng Vương
	Phú Thọ
	 

	16 
	16.012
	THPT Chuyên Vĩnh Phúc
	Vĩnh Phúc
	 

	17 
	17.001
	THPT Chuyên Hạ Long
	Quảng Ninh
	 

	18 
	18.012
	THPT Chuyên Bắc Giang
	Bắc Giang
	 

	19 
	19.009
	THPT Chuyên Bắc Ninh
	Bắc Ninh
	 

	20 
	21.013
	THPT Chuyên Nguyễn Trãi
	Hải Dương
	 

	21 
	22.011
	THPT Chuyên Hưng Yên
	Hưng Yên
	 

	22 
	23.012
	THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ
	Hoà Bình
	

	23 
	24.011
	THPT Chuyên Biên Hòa
	Hà Nam
	

	24 
	25.002
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Nam Định
	

	25 
	26.002
	THPT  Chuyên Thái Bình
	Thái Bình
	

	26 
	27.011
	THPT Chuyên Lương Văn Tụy
	Ninh Bình
	

	27 
	28.010
	THPT Chuyên Lam Sơn
	Thanh Hoá
	

	28 
	29.006
	THPT Chuyên Phan Bội Châu
	Nghệ An
	

	29 
	30.040
	THPT Chuyên Hà Tĩnh
	Hà Tĩnh
	



